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Lê Kim Chính 30/07/1995 10.0 10.0 9.0 10.0 8.5 0.0

Nguyễn Trần Chương 26/02/2000 9.8 5.5 8.5 7.8 10.0 0.0

Phạm Ngọc Chương 21/08/1992 10.0 10.0 9.0 10.0 6.5 0.0

Nguyễn Quang Công 29/06/1981 9.8 10.0 7.3 10.0 8.0 0.0

Nguyễn Thế Dân 20/11/1976 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 0.0

Lê Thị Đao 26/04/1979 9.8 9.5 7.0 9.5 8.0 0.0

Bùi Văn Định 28/06/1964 10.0 10.0 8.5 10.0 8.0 0.0

Đặng Mai Hân 05/07/1996 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 0.0

Trần Cảnh Hoan 13/03/1984 10.0 10.0 9.0 10.0 6.0 0.0

Trần Mạnh Hoàn 28/02/2002 8.5 8.5 9.0 8.0 8.5 0.0

Đào Thị Bích Hồng 08/08/1979 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 0.0

Nguyễn Thúc Hùng 01/05/1970 10.0 10.0 9.0 10.0 8.5 0.0

Trương Công Hưng 27/05/1988 10.0 10.0 9.0 10.0 9.0 0.0

Lê Võ Tuấn Kiệt 15/09/1997 8.0 10.0 7.0 10.0 8.5 0.0

Lê Thị Hồng Lam 15/05/1988 10.0 9.8 9.0 9.8 8.0 0.0

Nguyễn Minh Lâm 12/06/1986 10.0 10.0 7.8 9.8 10.0 0.0

Nguyễn Việt Long 20/05/1986 10.0 9.8 9.0 9.8 8.5 0.0

Nguyễn Thành Luân 02/09/1992 10.0 10.0 8.8 10.0 9.5 0.0

Lê Tấn Lực 21/03/1995 9.8 10.0 5.8 10.0 9.5 0.0

Lê Ngọc Minh 01/11/1976 5.0 5.0 9.0 5.0 8.5 0.0

Nguyễn Tuấn Minh 18/02/1985 10.0 8.0 8.8 10.0 10.0 0.0

Phan Thị Diễm My 04/02/1998 10.0 10.0 8.3 10.0 9.5 0.0

Trần Minh Năm 14/11/1984 9.8 10.0 8.8 10.0 9.5 0.0

Nguyễn Thị Hồng Ngọc 26/11/1986 10.0 10.0 9.0 9.5 8.0 0.0

Trần Thị Linh Nguyện 21/12/1995 10.0 10.0 8.8 10.0 8.0 0.0

Nguyễn Văn Nhành 01/08/1965 10.0 10.0 9.0 10.0 9.0 0.0

Lê Hoài Nhi 22/11/1990 10.0 10.0 8.5 10.0 8.5 0.0

Lê Thị Nam Phi 30/10/1987 10.0 10.0 9.0 9.8 9.5 0.0

Nguyễn Ngọc Phúc 15/01/2003 10.0 10.0 9.0 10.0 9.5 0.0

Nguyễn Đình Phương 01/11/1991 10.0 10.0 6.5 10.0 10.0 0.0

Trần Thị Kim Thanh 28/01/1985 5.0 5.0 8.8 5.0 6.5 0.0

Nguyễn Duy Lan Thảo 03/07/1983 10.0 10.0 8.5 10.0 9.5 0.0

Nguyễn Minh Thảo 01/01/1974 8.8 9.0 9.0 8.0 9.0 0.0

Cao Văn Thọ 11/04/1994 10.0 10.0 9.0 10.0 9.5 0.0

Trần Thị Kim Thoa 17/10/1988 10.0 10.0 9.0 9.8 9.0 0.0

Nguyễn Thị Hồng Thúy 30/06/1992 10.0 10.0 9.0 10.0 8.5 0.0

Nguyễn Anh Tín 21/10/1990 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 0.0

Phạm Thị Tố Tố 06/06/1985 10.0 10.0 9.0 9.8 8.5 0.0

Phạm Duy Toàn 05/01/1979 10.0 10.0 8.8 10.0 9.5 0.0

Nguyễn Hồng Trâm 15/10/2003 10.0 10.0 8.8 10.0 10.0 0.0

Nguyễn Huỳnh Trân 30/11/1979 10.0 10.0 8.8 10.0 9.0 0.0

Lương Thị Thanh Trúc 20/08/1982 10.0 10.0 10.0 10.0 8.5 0.0

Nguyễn Thị Thanh Trúc 26/03/1979 10.0 9.5 7.5 9.3 10.0 0.0

Nguyễn Ngọc Trường 01/04/1992 10.0 10.0 8.8 10.0 9.0 0.0

Lê Thanh Tú 17/11/1988 9.0 9.0 9.0 8.3 9.5 0.0

Lê Thành Tuấn 18/06/2003 9.0 9.0 9.0 8.3 8.0 0.0

Nguyễn Ngọc Tuấn 10/10/1978 10.0 10.0 7.8 8.3 9.0 0.0

Võ Thanh Tuấn 29/09/1992 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 0.0
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Mạnh Thị Kiều Vân 08/07/1985 10.0 10.0 7.5 10.0 8.0 0.0

Lê Thị Thùy Viên 07/07/1977 10.0 9.8 9.0 9.8 8.5 0.0

Đào Đoàn Việt 06/07/1992 10.0 10.0 8.8 10.0 9.5 0.0

Lê Đinh Vũ 24/05/1988 10.0 10.0 9.0 10.0 7.0 0.0

Phan Xuân Vũ 06/02/1990 9.0 9.0 9.0 8.3 9.0 0.0

Lê Thị Kim Vương 10/07/1994 9.8 9.5 7.0 9.5 8.5 0.0

Hồ Trịnh Thảo Vy 19/02/2003 10.0 10.0 9.0 10.0 8.5 0.0

Nguyễn Thị Ngọc Xuân 14/05/1984 9.8 10.0 8.5 9.8 9.5 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
x

x


